
rÒA ÁN NHÂN DÂN TÓI CAO 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ò \  ẤN NHẰN DẰN TỈNH ĐẲK ì ẢK Độc lập -  Tụ do -  H ạnh phúc

Số: 59 ỉ/QĐ-TA năm

QUYẾT ĐỊNH
VA' tặng “Giấy khen” cho các tập thể, cá nhân và Hội thẳm nhân dân 

thuộc Toà án nhân dân hai cấp tinh Đắk Lắk đã có thành tích tốt trong năm 2020

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH 1; Luật sửa đổi, bổ sung một 
sổ điều cua Luật thi đua, khen thưởng số 47/2005/QH 11; Luật sửa đối, bổ sung một 
số điều cua Luật thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định 
chi tiêt về thi hành một sổ điều của Luật thi đua -  khen thưởng.

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Tòa án nhân 
dân tối cao hướng dần công tác Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân. Xét đê nghị 
cua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Đẳk Lẳk tại tờ 
trình số fl?../TTr - TĐKT ngày 07/10/2020,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1: Tặng “Giấy khen” cho 03 tập thể, 100 cá nhân và 60 Hội thẩm nhân 

dân thuộc hệ thống Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã thành tích tốt trong thực 
hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 (Có tên trong

Tiền thưởng kèm theo “Giấy khen” được thực hiện theo Nghị định sổ 
91 2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết về thi hành một số 
điêu cua Luật thi đua -  khen thưởng.

Điều 2: Quyết định này được ghi vào sổ khen thưởng của Toà án nhân dân 
tinh Đăk Lăk.

Điều 3: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, 
Chánh văn phòng Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Chánh án Toà án nhân cấp huyện 
và các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này.
Voi nhận: CHANH ÁN
- Nhu Điều 3;
- HĐTĐKT TAND tinh;
- Lưu VP.



Danh sách các cá nhân, Hội thẩm nhân dân thuộc Toà án nhân dân hai câp tỉn 1 à i  J
clirợc tặ n g  “ G iấy  k h e n ” n ăm  2020

(kom theo Quyết định số: 59 ì QĐ - TA-TĐKT ngày 12 tháng 10 năm 2020 
cùa Chánh án Tòa án nhân dân tinh Đắk Lăk)

Tỉ TẠP THE. CÁ NHÂN C1IỨC VỤ, 
CHỨC DANH ĐON VỊ

ỉ TẠP THE

Tòa án nhân dân huyện Ea Kar

Tỏa án nhân dân huyện NTĐrák

3 Tòa án nhân dân huyện Lấk
li CÁ NHÂN

i Nguyền Văn Bầng Thẩm phán Phòng Kiếm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân tỉnh Đẳk Lẳk
Nguyền Cao Huê Thẩm tra viên Phòng Kiêm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân tỉnh Đẩk Lak

3 Lẽ Thị Thẻ Thâm tra viên Phòng Kiêm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk
4 Trần Anh Tuấn Thẩm phán Tòa Gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân tinh Đăk Lẩk ị
5 Vũ Thị Hồng Phúc Thư ký Tòa Gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân tỉnh Đẩk Lẳk
6 Trương Xuân Hai Thư ký Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tỉnh Đẳk Lăk

Đồ Văn Thành Thư kỷ Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lẩk
1 s Trần Duy Phương Thẩm phán Tòa hình sự Tòa án nhân dân tinh Đấk Lak

, 9 Nông Thị Ọuỳnh Hoa Thư ký Tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lấk

1 ỉ 0 Y Thõng Kbuôr Phó Chánh án Tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

1 iỉ Vù Quang Hùng Thư ký Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lẳk

12 Trịnh Thị Bích Ngân Thư ký Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Đẩk Lắk

13 Lẻ, Thị Thu Hoài Thấm tra viên Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lẳk

14 Nguyền Hừu Giáp Thẩm tra viên Vãn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đấk Lắk

15 Đàm Thị Thúy Lưu trữ viên Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đẳk Lắk

16 Nguyền Trung Khánh Thẩm tra viên Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đak Lắk
1 7 Phạm Thị Thu Thủy Thư ký Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lãk

18 Nguyễn Thi Duyên Thư ký Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lẳk

19 Bùi Thanh Bình NV phục vụ Vãn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

! 20 Dạng Thị Liễu NV phục vụ Vãn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lak

1 21 Phan Thị Linh Chi Thư kỷ Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tỉnh Đẳk Lắk

22 Nguyền Thị Thanh Trang Thư ký Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tỉnh Đẳk Lắk

23 Lẻ Thị Hồng Yến Thâm tra viên
Phòng Tổ chức cán bộ. thanh tra và thi 
đua khen thưởng

Tòa án nhân dân tình Đắk Lắk

24 Vù Thị D ư Thẩm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
25 Nguyền Thị My My Thẩm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
26 Nguyền Thị Thanh Thẩm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
~>7 Lương Thị Trúc Thẩm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột

28 Phạm Thị Kim Cúc Thâm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột

29 Nguyễn Thị Kiều Mv Thẩm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột

30 YTỉ Văn Tú Thẩm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
2* 1Õ 1 Nguyền Thị Mỹ Hạnh Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột

Ó _ Lẻ Thị Hoài Trang Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột

»Đinh Thi Ọu\ên Thư ký TAND Tp. Bu6n Ma Thuột

ị Bui Thị Sim Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột



TT ; TẠP THÊ, CÁ NHẢN

36

Lẻ Neu vệt Anh

C H Í  c V Ụ ,
C H Ứ C  DANH

Văn Thị Nguyễn Hiền Thư kỷ

i hu ký

ĐON VỊ

ỉ AND Tp. Buôn Ma Thuột

LAND Tp. Buôn Ma Thuột

Neuvền Thị Thu Hương Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
Vù Đình Nhẫn Ke toán TAND Tp. Buôn Ma Thuột

39 Hoàng Lone TP-CVP TAND huyện Krông Pắc

40 Vũ Đình Nam Thẩm phán TAND huyện Krone Pắc
41 Chu Anh Hùng Thấm phán TAND huyện Krông pác

Neu yen Bình Thư ký TAND huyện Krông Pắc

Neu yen Thị Hà Hương Thư ký TAND huyện Krông Pấc
44 Trần Thị Thúy Vịnh Thư kỷ TAND huyện Krone Pẩc

--. • ' S" ■
TI

45 Be Văn Toàn Thư ký TAND huyện Krông Pắc ỵ 'i ệỉ*
: . Ạ

&46 Hoàne Thị Hoa Lv Thẩm phán TAND huyện Krông Búk

JL ,---
ỉ trơne Văn Chinh Thẩm phán TAND huyện Krông Búk

48 Nẹuyền Thị Yen Thư kỷ TAND huyện Krông Búk • V A
V
3749 Dương Thị Minh Hòa Ke toán TAND huyện Krông Bủk

Neụ\ Thè Xuân Thư ký TAND Tx. Buôn Hồ

51 Bùi Vãn Khanh Thư ký TAND Tx. Buôn Hồ

Neu ven Duy Chính Ke toán TAND Tx. Buôn Hồ

Trần Thị Thủy Văn Thư TAND Tx. Buồn Hồ

54 Trần Thị Nhà Phương Thấm phán TAND huyện Ea Kar

Hồ Thị Thu Ba Thư ký TAND huyện Ea Kar

56 Neuyền Thị Hải Yen Thư kỷ TAND huyện Ea Kar

Bùi Thị Anh Như Ke toán TAND huyện Ea Kar

Neuvền Thị Nhung Văn Thư TAND huyện Ea Kar

59 Bùi Văn Lone Thẩm phán TAND huyện Ea Hleo

60 Neuvền Thị Bích Thủy Thâm phán TAND huyện Ea Hleo

61 Đồ Xuân Cường Thẩm phán TAND huyện Ea HI eo

62 Neuyền Năng Quân Thư ký TAND huyện Ea Hleo

63 Y SơMi Niê KĐăm Thư ký TAND huyện Ea Hleo

64 Phan Việt Tiệp Thư ký TAND huyện Ea Hleo

Đặne Thị Hòa Thư ký TAND huyện Ea Hleo

66 Neuyền Xuân Hán Chánh án TAND huyện KrôngNăng

Tạ Thanh Hoàne Thẩm phán TAND huyện Krông Năng

68 Lương Công Hà Thư ký TAND huyện Krông Năng

69 Lương Thị Ngọc Thư ký TAND huyện Krông Năng

Neuvền Thị Thùy Dune Thư ký TAND huyện Krông Năng

Lẻ Thị Thanh Phương Văn thư TAND huyện Krông Năng

Phạm Văn Đoàn Phó Chánh án TAND huyện Krông Ana

Neuvền Thị Phương Dung Thư kỷ TAND huyện Krông A na

Đinh Thị Thu Hà Thư ký TAND huyện Krone Ana

Vù Thị Hoa Vãn thư TAND huyện Krông Ana

Phùng Thị Nở Chánh vãn phòng TAND huyện Cư M'Gar

Lẻ Thị Huyền Diệu Thấm phán LAND huyện Cư M'Gar
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Nguyền Vinh Tuân

C H I c V Ụ ,
C H Ú C  DANH

Dinh Ngọc Lirons Thư ký

hâm phán

ĐON VỊ

FAND hu vện Buôn Đôn

TAND huyện Buôn Đôn
SO

Sỉ

82

Phan Thị Lam Ke toán TAND huyện Buôn Đôn
Lè Việt Hưng Chánh án FAND huyện Krông Bons
Phan Tắn Duy Thư ký TAND huyện Krông Bông

83 Không Thị Hoa Thu ký TAND huyện Krông Bông
84 Nguyền Thế Dương Chánh án LAND huyện M'Đrák
S5 YCi Vãn Hoàn g Thư ký TAND huyện ỊVLĐrák
86 Phạm Công Đức Thư ký TAND huyện M'Đrák

Vò Thị Thành Văn thư TAND huyện M'Drak
88 AI'U Quốc Chinh Phó Chánh án TAND huyện Ea Súp

89 Nun yen Thành Tâm Thâm phán TAND huyện Ea Súp
90 Nguyền Thị Thanh Hương Thư ký TAND huyện Ea Súp

sie

Nguyền Thị Hồng Nhung Thư ký TAND huyện Ea Súp - V -
Nguyền Vãn Xiêm Thư ký TAND huyện Ea Súp

Nguyền Thị Mai Hương Thư ký TAND huyện Lắk

94 Nguvền Vãn Bách Thư ký TAND huyện Lẳk

95 Nguyền Phương Anh Kế toán TAND huyện Lắk

96 Y Kräng Jie HTND TAND huyện Lắk

Nguyễn Khẩe Trung HTND TAND huyện Lắk
98 Nguyền Xuân Dùng HTND TAND huyện Lắk

99 Đặng Thị Nhung Văn thư TAND huyện Cư Kuin
10(1 Vù Thị Việt Mỹ Ke toán TAND huyện Cư Kuin

101 Cù Thị Lan Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Đẳk Lẳk

102 Lẻ Ngọc Tâm Hội thấm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Đãk Lấk

ỉ 03 H’ Rum Niê Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lẩk

ỉ 04 HuỲnh Tựu Hội thâm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lẳk

! 05 Vò Quang Tuyên Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Đấk Lấk

ỉ 06 Phạm Hừu Dụng Hội thẳm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lấk

107 Nguyền Thị Bình Hội thấm nhân dân TAND Tp. Buôn Ma Thuột

[ 08 Phạm Cảm Hội thâm nhân dân TAND Tp. Buôn Ma Thuột

109 Ngư yen Đức Trưng Hội thẩm nhân dân TAND Tp. Buôn Ma Thuột

110 Mai Xuân Đừng Hội thẩm nhân dân TAND Tp. Buôn Ma Thuột

Nguvền Hừu Long Hội thẩm nhân dân TAND Tp. Buôn Ma Thuột

Nguyền Thị Thanh Hồng Hội thẩm nhân dân TAND Tp. Buôn Ma Thuột

Hoàng Văn Mầm Hội thấm nhân dân TAND Tp. Buôn Ma Thuột

14 Hồ Tùng Mặn Hội thấm nhân dân TAND Tp. Buôn Ma Thuột

115 Trịnh Thị Oanh Hội thấm nhân dân TAND huyện Krông Pẳc

Ngu về n Đinh Nghịch Hội thấm nhân dân TAND huyện Krông pác

Ngô Văn Tuyên Hội thâm nhân dân TAND huyện Krông pác

ỉ 18 Nguyền Ngọc Thọ Hội thẩm nhân dân TAND huyện Krông Bíik

120

Ị I  o Trân Thị Tuvên Tội thấm nhân dân TAND huyện Krông Búk

Vù Còng Đạt Hội thâm nhân dân TAND huyện Krông Búk
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C H Ú C  D A N H
Đ Ơ N  VI

. . . . . 7  _ ... J
'r Mime Nié Hội liìâm nhân dân 1 AND huyện Krông Búk

ị ? ^ N eu yen Thị Ọuvnh Hai Hội thâm nhân dân TAND Tx. Buôn HÒ

1-3 Neuven Thị 7‘ 11 vết Hội thâm nhân dân TAND huyện Ea Kar
i 24 Y Nick Êban Hội thẩm nhân dân TAND huyện Ea Kar

125 Neu vẻn The Hang Hội thấm nhân dân TAND huyện Ea Kar
126 Lẽ Kliẳe Dùng Hội thẩm nhân dân TAND huyện Ea Kar
Ỉ 27 V Manh Ađrơng Hội thấm nhân dân TAND huyện Ea Hleo
12S Ksơr V Nai Hội thẩm nhân dân TAND huyện Ea HI eo
129 Vũ Xuân Thụ Hội thâm nhân dân TAND huyện Ea Hleo

130 Y Míp Niẻ Hội thẩm nhân dân TAND huyện Krông Năng

131 Trằn Đỉnh Lone Hội thẩm nhân dân TAND huyện Krông Năng

132 Phạm Thế Chiến Hội thẩm nhân dân TAND huyện Krông Ana
■ VY

______________________ Vi
133 Bùi Thị Thiềm Hội thẩm nhân dân TAND huyện Krông Ana r• b
134 Cao Thị Hồng Châu Hội thâm nhân dân TAND huyện Cư M’Gar

. . .

! 35 Tnrơng Minh Man Hội thấm nhân dân TAND huyện Cư M'Gar yy/
1 36 Nguyền Thị Hoải Bâo Hội thấm nhân dân TAND huyện Cư M'Gar

137 Nguyễn Đăng Lân Hội thẩm nhân dân TAND huyện Cư M'Gar

13S Y Ben Êban Hội thẩm nhân dân TAND huyện Cư M’Gar

139 Bùi Thị Hà Hội thẩm nhân dân TAND huyện Cư M'Gar

140 Neuyen Sv Nghĩa Hội thẩm nhân dân TAND huyện Buôn Đôn

141 Y Đung Knul Hội thẩm nhân dân TAND huyện Buôn Đôn

142 Trần Vĩnh Trung Hội thẩm nhân dân TAND huyện Buôn Đôn

143 Nguyền Lam Điền Hội thẩm nhân dân TAND huyện Buôn Đôn

144 Nguyền Hoài Nam Hội thấm nhân dân TAND huyện Krông Bông

145 Trương Thị Lệ Chi Hội thẩm nhân dân TAND huyện Krông Bông

146 Lê Thị Nga Hội thẩm nhản dân TAND huyện Krone Bông
147 Y Đo Niê Hội thẩm nhân dân TAND huyện M'Đrắk

14S Nguyễn Vãn Giang Hội thẩm nhân dân TAND huyện M'Drak

149 Ngô Trọng Búp Hội thấm nhân dân TAND huyện M'Đrẳk

150 Phạm Bích Loan Hội thẩm nhân dân TAND huyện Ea Súp

151 Nguvền Thị Hồng Hội thẩm nhân dân TAND huyện Ea Súp

152 Nguyền Thị Xuân Hội thấm nhân dân TAND huyện Ea Súp

153 Lẻ Trọng Thao Hội thẩm nhân dân TAND huyện Ea Súp

154 Đặng Thị Thanh Nhung Hội thâm nhân dân TAND huyện Ea Súp

155 Y Krane Jie Hội thấm nhản dân TAND huyện Lắk

156 Nguyễn Khắc Trung Hội thâm nhân dân TAND huyện Lắk

157 Nguyền Xuân Dùng Hội thâm nhân dân TAND huyện Lẳk

Nguyền Nừu Ước Hội thẩm nhân dân TAND huyện Cư Kuin

159 Bạch Đình Ca Hội thâm nhân dân TAND huyện Cư Kuin

160 H' Bliãk Niẽ Hội thấm nhân dân TAND huyện Cư Kuin
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